
Rác không đốt đượcRác đốt được (loại chỉ có thể xử lý bằng cách đốt)Chai nhựa PET
Bao bì và hộp đựng bằng nhựa

Chai nhựa PET 
đựng đồ uống
① Súc rửa bên trong ② Tháo nắp và nhãn

cho vào rác nhựa

Bao bì và hộp đựng bằng nhựa

Áp dụng cho những vật đã rửa bằng nước, 
không còn bẩn
● Chai (dầu gội, chất tẩy rửa, v.v...)

● Nắp vặn, nắp đậy

● Bao bì bên ngoài, vật liệu đóng gói, các loại khay đựng 

thực phẩm
● Vật liệu đệm (mút xốp, v.v...)

● Túi ni-lông, túi mua hàng

Những vật còn bẩn
thì cho vào rác đốt được

Chai lọ, 
lon, giấy

Chai lọ, lon (lon nhôm, lon thép)
Tháo nắp, rửa sơ để loại bỏ vết bẩn và dầu mỡ
● Nắp dùng cho thực phẩm, đồ uống (bằng kim loại)

➡ Rác tài nguyên (lon)

● Nắp dùng cho thực phẩm, đồ uống (bằng nhựa)

➡ Rác tài nguyên (Bao bì và hộp đựng bằng nhựa)

Giấy Phân theo từng loại 
và buộc lại bằng dây

● Báo, tạp chí, sách tranh, sách giáo khoa

● Thùng các tông ➡Mở phẳng ra

Loại bỏ băng dính, kim loại, v.v...

● Hộp giấy ➡ Rửa sạch bên trong, cắt mở ra

● Giấy hỗn đựng bằhợp ➡ Cho vào túi giấy và buộc lại bằng 

dây
● Bao bì và hộp ng giấy ➡ Những loại có ký hiệu

cho vào túi giấy và buộc lại bằng dây

<<Rác nguy hiểm>> Phân loại riêng với các loại khác và gom 
vào một túi riêng

Bình ga dã ngoại, bình xịt
Để phòng tránh tai nạn cháy nổ, hãy xả hết chất
bên trong, đục lỗ ở ngoài trời, nơi không có nguồn lửa

Cách phân loại và vứt rác thải - rác tài nguyên Điểm tập kết rác do tổ dân phố, v.v... thiết lập và quản lý. Khi sử dụng, vui lòng liên hệ với người quản lý điểm tập kết rác.
Tất cả người sử dụng hãy cùng nhau giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho “Điểm tập kết rác”.

Vui lòng không trộn lẫn mà cho vào từng túi 
riêng để vứt.
Không vứt vào những ngày gió to.

Bạn có muốn bắt đầu hoạt động
thu gom rác tài nguyên theo nhóm không?

Đây là hoạt động tái chế trong đó các loại rác tái chế phát sinh từ hộ gia 

đình

được tổ dân phố, hội thiếu nhi, v.v... thu gom, sau đó bàn giao cho đơn vị 

thu gom thu gom rác tài nguyên.
<<Danh mục thu gom>>

Giấy báo, tạp chí, thùng các tông, vải sợi, kim loại (sắt, lon nhôm, v.v...)

chai thủy tinh rỗng (chai rượu, chai nước giải khát), v.v...

Hướng dẫn xử lý pin sạc lithium-ion, pin cúc áo, v.v...
Do có nguy cơ phát cháy, vui lòng không vứt tại điểm tập kết rác. 

Hiện được thu hồi tại quầy tiếp nhận của các cơ sở công cộng trong thành phố.

Loại rác tương ứng
với một trong các điều kiện sau
● Dài từ 1m trở lên ● Nặng từ 10kg trở lên
● Vật hình hộp: Tổng chiều ngang + chiều sâu + chiều cao từ 150 
cm trở lên

<<Cách xử lý>> Xử lý theo một trong hai cách ① hoặc ②
① Đăng ký qua dịch vụ đăng ký trực tuyến (có thể đăng ký 24/24)

hoặc đăng ký qua điện thoại với Phòng Thúc đẩy 5R (☎ 924-2181)
② Tự mang đến Trung tâm xử lý rác (165 yên/10kg)
* Trường hợp tự mang đến, nếu đăng ký tại Phòng Thúc đẩy 5R hoặc 
các trung tâm hành chính, một số loại có thể được miễn phí.

Điều hòa không khí, ti-vi,

tủ lạnh, tủ đông,

máy giặt, máy sấy quần áo

➡ Trường hợp mua thay mới, hãy liên 

hệ cửa hàng nơi mua
➡ Trường hợp thải bỏ, hãy nhờ cửa 

hàng bán xử lý, hoặc mua phiếu tái chế 

tại bưu điện và mang đến điểm tiếp nhận 

chỉ định

(Công ty NIPPON EXPRESS, 2-12 
Kikutamachi Oroshi ☎024-983-6933)

Bồn cầu di động, nắp bồn cầu, bàn thờ Phật, bàn thờ Thần 
đạo, sơn, cửa/cánh cửa (bằng gỗ), chiếu tatami, cửa trượt 
giấy, lưới cửa (chống côn trùng),
cành lá cắt tỉa trong vườn (số lượng nhiều), rèm xếp
rác phát sinh khi chuyển nhà (số lượng nhiều), v.v...

➡ Tự mang đến Trung tâm xử lý rác (165 yên/10kg), hoặc 
thuê đơn vị xử lý chất thải thu gom (có tính phí)
* Trường hợp tự mang đến, nếu đăng ký tại Phòng Thúc đẩy 
5R hoặc các trung tâm hành chính, một số loại có thể được 
miễn phí.

Máy móc nông nghiệp, bình chữa cháy, lốp xe, đàn 

piano,
ô tô, xe máy và các bộ phận của chúng,

ắc quy, tấm thạch cao, bình ga mini,

thùng phuy, máy nước nóng điện, pin năng lượng 

mặt trời, bông thủy tinh (vật liệu cách nhiệt), két sắt 

chống cháy,

khung cửa, cánh cửa, cửa ra vào (bằng kim loại), gỗ 

gốc cây, can dầu còn chứa dầu bên trong, v.v...
➡ Liên hệ cửa hàng bán hoặc đơn vị xử lý chất thải

Rác phát sinh từ cửa hàng, văn phòng, quán ăn, v.v...▶ Do là rác phát sinh từ hoạt động kinh doanh, nên không được vứt tại điểm tập kết rác Đối với rác thải sinh hoạt, vui lòng tự mang đến Trung tâm xử lý rác, hoặc thuê đơn vị xử lý chất thải thu gom (có tính phí).

◀ Địa điểm thu hồi

xem tại đây

Chi tiết xem tại đây▶

Pin khô Phân loại riêng với các loại khác và cho vào túi nhỏ

● Rác nhà bếp, phần bỏ khi nấu ăn ➡ Vắt ráo nước

● Dầu ăn ➡ Làm đông hoặc thấm vào vải/giấy

● Quần áo, sản phẩm từ vải
● Chăn nệm futon, thảm trải sàn, 
nệm (không lò xo)
➡ Cuộn lại, buộc bằng dây, mỗi lần tối đa 2 tấm

* Nệm (có lò xo) và thảm trải sàn

(từ 6 chiếu trở lên), phân loại là rác cồng kềnh

● Cây cối trong vườn
Cành➡ Bó cành đường kính 30cm trở xuống, chiều dài 1m 

trở xuống, tối đa 2 bó/lần

Thân cây ➡ Đường kính 15cm trở xuống, chiều dài 1m trở 

xuống, tối đa 2 bó/lần

Cỏ, lá, v.v... ➡ Tối đa 2 túi 45L/lần

● Tã giấy ➡ Xả chất thải trên tã vào bồn cầu

● Bao bì và hộp đựng bằng nhựa,
các loại túi bị dính bẩn

(Hộp đựng natto, tuýp gia vị, v.v...)

● Sản phẩm bằng nhựa
➡ Loại không có ký hiệu

(Ví dụ) móc treo quần áo, xô,

can nhựa (dùng hết bên trong), v.v...

● Đồ gốm sứ, thủy tinh, kim loại, các vật sắc 
nhọn
➡ Bọc các vật sắc nhọn hoặc dễ vỡ bằng giấy

để không gây nguy hiểm

● Sản phẩm có sử dụng thủy ngân
(đèn huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân, v.v...) 
➡ Cho vào túi riêng biệt với các loại rác không đốt được 

khác và ghi rõ nội dung bên trong
● Các loại bóng đèn (bóng đèn LED, bóng sợi 
đốt, v.v...)
● Chai lọ và lon bị dính bẩn
● Lò sưởi, quạt sưởi
➡ Tháo bỏ nhiên liệu và pin khô

➡ Trường hợp rác kích thước lớn (từ 10kg trở lên), phân 

loại là rác cồng kềnh
● Thiết bị điện gia dụng
(Ví dụ) Lò vi sóng, lò nướng bánh mì, nồi cơm điện, 
quạt điện, v.v...
➡ Trường hợp rác kích thước lớn (từ 10kg trở lên), phân 

loại là rác cồng kềnh

[Thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ 
đã qua sử dụng]
Vứt vào thùng thu hồi 
tại các cơ sở công cộng trong thành phố

Máy tính PC, điện thoại di động, máy tính bảng, máy quay video, 
máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi game cầm tay, v.v...
➡ Hãy xóa hoàn toàn mọi dữ liệu có chứa thông tin cá nhân

➡ Bắt buộc tháo pin và pin sạc
Chi tiết về thùng thu hồi xem tại đây▶

Ký hiệu
nhận biết

Ký hiệu
nhận biết

Vui lòng cho chai lọ và lon

mỗi loại vào từng túi riêng để vứt

Sau khi cho vào túi ni-lông, hãy 

đặt vào thùng các tông và tự 

mang đến Trung tâm xử lý rác. 
(Có tính phí)

*Không thể trả lại tro cốt.

R
ác tài nguyên

(loại có th
ể vứ

t tại điểm
 tập kết rác)

Vào những ngày mưa hoặc 

tuyết,vui lòng không vứt rác!

Rác cồng kềnh Đăng ký trực tuyến tại đây▶ Rác đặc thù Sản phẩm thuộc diện 
tái chế đồ điện gia dụng

Rác mà thành phố
không thể xử lý Thú nuôi

(chó, mèo, v.v…)

N
h
ữ

ng vật d
ụng

không đ
ư
ợc vứ

t tại điểm
 tập k

ết rác

R
ác th

ải (loại có th
ể vứ

t tại điểm
 tập kết rác)

Hãy tái chế lịch thu gom đã sử dụng như một nguồn tài nguyên.

Quảng cáo


